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LỚP DK-KT-NT (2012 - 2013)
m THI KẾT THÚC CHƯƠNG SÓNG CƠ

Đề thi chính thức
(Đề thi 35 câu / 6 trang)

ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU HỌC KÌ I NĂM 2012
Môn LÝ; Khối A và Khối A1 - LẦN 5

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 375

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CÂU 2. Đầu A của dây AB gắn với một âm thoa dao động với biên độ a và có biên độ tại bụng là 2a,
đầu B cố định, trên dây có sóng dừng bước sóng λ. Ta gọi S1 khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và
N dao động cùng pha trên dây có cùng biên độ gần biên độ bụng nhất và S2 khoảng cách ngắn nhất giữa
hai điểm M ′ và N ′ dao động cùng pha trên dây có cùng biên độ gần nút nhất . Tìm tỉ số giữa S1 và S2 ?
A. 0.5. B. 1. C.

2
3 . D. 0.

CÂU 3. Trên một sợi dây có sóng dừng, quan sát những điểm có cùng biên độ dao động thì thấy ba điểm
M, N, P trong đó N dao động cùng pha với M và ngược pha với P và M, N cách nhau 10cm, và P gần nút
nhất và cách nút 3cm. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 30m/s. Tần số của sóng bằng ?
A. 120Hz. B. 150Hz. C. 110Hz. D. 170Hz.

CÂU 4. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp cùng pha S1, S2 cách nhau 20cm, bước sóng λ = 2cm tạo hệ
vân giao thoa trên mặt nước. Xét 1

2 đường tròn tâm S1 bán kính 10cm đối xứng qua đường thẳng S1S2 .

Số điểm cực đại, đứng yên trên 1
2 đường tròn trên là ?

A. 11; 12. B. 11; 11. C. 13; 12. D. 12; 12.

CÂU 5. Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20cm, dao động theo
phương thẳng đứng với uA = 2cos40πt, uB = 2cos(40πt + π) ( mm , t tính bằng s) . Cho v = 30cm/s. Xét
hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng , số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hính
vuông AMNB là ?
A. 27. B. 26. C. 52. D. 54.

CÂU 6. Một sợi dây đàn hồi AB = n
λ

2 ; SB = l = 9, 75λ. Nguồn sóng S có phương trình : uS =
asinωt, ω = 10π(rad/s). Biết sóng không suy giảm, vận tốc truyền sóng là v = 1m/s. Các giá trị có thể của
M cách B sao cho sóng dừng có phương trình u = asinωt?
A.

3541
12 λ. B.

21
12λ. C.

8
12λ. D.

23
12λ.

CÂU 7. Cho hai nguồn S1, S2 trên mặt nước dao động theo phương trình: uS1 = asinωt và uS2 = acosωt
. Biết S1S2 = 9.25λ. Tìm số đường cực đại và cực tiểu ?
A. 18; 18. B. 19; 19. C. 23; 12. D. 24; 56.
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CÂU 11. Trên dây căng AB có A, B cố định và đang có sóng dừng. Nguồn S cách A một đoạn l = 10λ.
Tìm M gần A nhất có dao động tổng hợp sớm pha hơn dao động phát ra từ S một pha là π

2 và có biên độ
A = a

√
2 (a là biên độ dao động của nguồn S ) ?

A.
λ

24 . B.
λ

2 . C.
λ

4 . D. .
λ

8

CÂU 12. Một dây thép căng ngang hai đầu cố định , đang có sóng dừng trên dây . Giả sử tần số sóng
và mật độ dài của dây không đổi. Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thất có sóng dừng trên dây . Chọn phát
biểu đúng ?
A. Số nút sóng trên dây đã tăng 10/9 lần .
B. Số bụng sóng trên dây đã tăng 10/9 lần .
C. Số nút sóng trên dây đã giảm 10% .
D. Sóng bụng sóng trên dây đã giảm 10 % .

CÂU 13. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B
là điểm bụng gần A nhất với AB = 18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng
trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực
đại của phần tử M là 0, 1s . Tốc độ truyền sóng trên dây là ?
A. 2, 0m/s. B. 2, 4m/s. C. 2, 1m/s. D. 2, 5m/s.

CÂU 14. Hai nguồn S1, S2 phát ra hai ra sóng có phương trình tại nguồn là: US1 = asinωt; US2 =
asinωt, S1S2 = l = 10λ Gỉa sử biên độ sóng không suy giảm xét điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn
các đoạn d1 = 10λ; d2 = 9, 25λ. Tìm điểm M trên đường trung trực của S1S2 tại đó sóng tổng hợp có dao
động gần nhất:
cùng pha với US2 ?
A.

λ

8 . B.
λ

12 . C.
λ

24 . D.
λ

6 .
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CÂU 30. Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng AB = L = 2m.
Phát cùng một âm đơn ,cùng tần số 1500Hz .I là trung điểm của AB,điểm O trên đường trung trực của
AB sao cho d = OI = 50m.Từ O vẽ đường Ox sóng song với AB. Xác định khoảng cách của hai điểm gần
nhau nhất trên Ox nghe âm nhỏ nhất. Coi bước sóng của sóng âm nhỏ hơn nhiều lần so với L và L nhỏ hơn
nhiều lần so với d ?
A. 2, 67m. B. 3, 67m. C. 4, 67m. D. 5, 67m.

CÂU 31. Nguồn âm S phát ra sóng âm truyền trong môi trường đẳng hướng. Có hai điểm A.B nằm
trên nửa đường thẳng xuất phát từ S . Mức cường độ âm tại A là LA = 20dB, tại trung điểm của AB là
LC = 26dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại B là ?
A. 72.5dB. B. 71.5dB. C. 70.5dB. D. 75.5dB.

CÂU 32. 1 dây đàn hồi tạo ra 3 tần số liên tiếp 75Hz, 125Hz, 175Hz. biết dây thuộc loại có 2 đầu cố
định hoặc 1 đầu cố định 1 đầu tự do. Tần số âm cơ bản và chiều dài dây nhận giá trị nào sau đây ?
A. 5Hz. B. 25Hz. C. 75Hz. D. 15Hz.
CÂU 33. Một nguồn điểm phát sóng trong không gian với công suất và tần số không đổi. Coi môi trường

truyền sóng là tuyệt đối đàn hồi. Phần tử N của môi trường cách nguồn sóng một khoảng r dao động với
biên độ a. Phần tử Mcủa môi trường cách nguồn sóng một khoảng 2r dao động với biên độ là ?
A. a/4. B. a/5. C. a/2. D. a/8.
CÂU 34. Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. 1 người đi bộ từ A đến

C theo 1 đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi
lại giảm xuống I. Khoảng cách OA bằng ?
A. OA = AC/

√
5. B. OA = AC/

√
4. C. OA = AC/

√
2. D. OA =

AC/
√

3.
CÂU 35. Cho 2 nguồn A và B kết hợp đồng pha trên bề mặt chất lỏng. Người ta thấy điểm M và N nằm

2 bên vân trung tâm trên đoạn nối giữa 2 nguồn,tại M trùng với vân cực đại bậc −3 còn điểm N trùng với
cục tiểu thứ 4. Nếu tăng tần số lên 3, 5 lần thì số cực đại trên đoạn MN là ?
A. 20. B. 21. C. 22. D. 23.
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...............HẾT..............

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
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